
UBND QUẬN 8
Trường THCS Phú Lợi

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A1, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh

1 6A1 Nguyễn Kim Anh 24/3/2010

2 6A1 Nguyễn Thái Bảo 3/7/2010

3 6A1 Nguyễn Thái Bão 22/5/2010

4 6A1 Lương Quang Bin 13/7/2010

5 6A1 Bùi Minh Đức 27/4/2010

6 6A1 Di Ngọc Hân 15/11/2010

7 6A1 Ngô Lê Quốc Hậu 16/3/2010

8 6A1 Trần Huệ Hoa 20/2/2010

9 6A1 Lê Nguyễn Hoàng Huy 19/10/2010

10 6A1 Ngô Kiến Huy 22/8/2010

11 6A1 Nguyễn Phước Gia Hưng 14/7/2010

12 6A1 Lương Thái Khang 29/3/2010

13 6A1 Nguyễn Huỳnh Tuấn Khang 14/8/2010

14 6A1 Võ Đăng Khoa 18/11/2010

15 6A1 Nguyễn Tăng Đăng Khôi 6/1/2010

16 6A1 Thạch Bảo Lâm 20/12/2009

17 6A1 Nguyễn Ngọc Phương Linh 20/9/2010

18 6A1 Huỳnh Phước Long 1/3/2010

19 6A1 Nguyễn Lâm Đặng Anh Minh 24/12/2010

20 6A1 Đào Nguyễn Hằng Nga 29/1/2010

21 6A1 Y Nghị 20/5/2010

22 6A1 Võ Thái Như Ngọc 07/03/2008

23 6A1 Trần Khôi Nguyên 23/6/2010

24 6A1 Lý Phạm Thành Nhân 20/9/2009

25 6A1 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 21/12/2010

26 6A1 Dương Thị Kim Như 30/11/2010

27 6A1 Diệp Minh Phúc 21/4/2010

28 6A1 Võ Phi Sang 2/4/2010

29 6A1 Đỗ Thị Minh Tâm 23/10/2010

30 6A1 Lê Hoài Thanh 14/1/2010

31 6A1 Nguyễn Thị Phương Thảo 8/5/2010

32 6A1 Võ Phước Thịnh 10/4/2010

33 6A1 Nguyễn Thị Ngọc Thu 18/12/2010

34 6A1 Nguyễn Minh Thư 13/2/2010

35 6A1 Dương Trung Tín 16/1/2010

36 6A1 Lê Trần Thị Minh Trang 21/4/2010

37 6A1 Nguyễn Phương Trinh 6/7/2010

38 6A1 Vũ Tuấn Trường 2/11/2010

39 6A1 Vũ Hoàng Thúy Vy 20/12/2010

40 6A1 Vũ Như Ý 7/6/2010


